
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Tỉnh/ thành phố
Kết quả 

phỏng vấn

Ngành trúng 

tuyển

1 1 Phan Trắc Tuyền 02/02/2002 Hưng Yên Xét đỗ SXCT

2 4 Trần Văn Nhân 26/02/1996 Thái Bình Đỗ Xây dựng

3 6 Nguyễn Tiến Hưng 20/01/2003 Hưng Yên Đỗ SXCT

4 7 Phan Trường Sanh 20/02/1999 Phú Yên Đỗ SXCT

5 8 Lữ Văn Tú 19/08/2001 Nghệ An Đỗ SXCT

6 9 Vũ Đức Thịnh 14/01/1998 Thái Bình Đỗ Xây dựng

7 11 Lương Thế Hiển 14/11/2004 Lạng Sơn Xét đỗ SXCT

8 13 Bùi Ngọc Hải 11/03/1997 Quảng Nam Đỗ SXCT

9 14 Ngư Minh Tú 12/10/2002 Lào Cai Đỗ SXCT

10 17 Nguyễn Hữu Dương 26/10/2003 Hải Dương Đỗ SXCT

11 18 Nguyễn Tiến Thắng 01/07/2002 Phú Thọ Đỗ SXCT

12 19 Nguyễn Tiến Trình 27/08/1995 Bắc Giang Đỗ SXCT

13 20 Nguyễn Văn Phong 28/04/1994 Bắc Ninh Đỗ SXCT

14 21 Tống Đại Nghĩa 08/09/1997 Hải Phòng Đỗ SXCT

15 22 Phan Văn Vỹ 05/09/2003 Đắk Lắk Đỗ SXCT

16 27 Lại Văn Nam 09/01/2003 Lạng Sơn Đỗ Xây dựng

17 28 Trần Quốc Hưng 25/09/1996 Hà Tĩnh Đỗ SXCT

18 30 Nguyễn Văn Chinh 19/01/2002 Tuyên Quang Đỗ SXCT

19 31 Trần Quốc Khánh 05/08/2003 Hải Dương Đỗ SXCT
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